HÌNH PHẠT TỬ HÌNH
 TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á VÀ VIỆT NAM
Đặt vấn đề
Cho đến hiện tại, hình phạt tử hình vẫn được duy trì và áp dụng tại một số nước trên thế giới. Đã có nhiều tranh luận của giới khoa học về việc nên tiếp tục duy trì hay bãi bỏ hình phạt tử hình trong luật hình sự của các nước. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng, hình phạt tử hình đã từng hoặc đang tồn tại và có mặt trong hệ thống chế tài hình sự (cụ thể là trong hệ thống hình phạt) của Bộ luật hình sự (BLHS) của các nước đã làm đa dạng hóa các loại chế tài áp dụng đối với các chủ thể phạm tội, đồng thời cũng thể hiện được tính nghiêm khắc cao nhất vốn dĩ là thuộc tính của biện pháp cưỡng chế về hình sự. 
1. Pháp luật hình sự các nước quy định về hình phạt tử hình
Các quốc gia ở Châu Á là những nước theo các chế độ chính trị khác nhau
, vì vậy chính sách, pháp luật của mỗi nước cũng có sự khác nhau
. Trên cơ sở hệ thống pháp luật khác nhau, quan niệm về hình phạt tử hình và việc quy định hình phạt tử hình trong luật hình sự của các nước châu Á cũng có sự khác nhau. Nhưng một điều có thể thấy rằng, trên thế giới hiện nay vẫn còn nhiều quốc gia quy định và thi hành hình phạt tử hình trong đó, chủ yếu ở châu Á, Trung Đông và châu Phi. Theo thống kê của Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International, viết tắt AI)
, tính đến tháng 6 năm 2009, vẫn còn 58 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới duy trì và thi hành án tử hình. Ngoài ra, án tử hình đã được tuyên và thi hành trên thế giới trong những năm gần đây thì châu Á chiếm số lượng lớn nhất
. Nghiên cứu luật hình sự của một số nước châu Á cho thấy tình trạng một số quốc gia đã xóa bỏ hình phạt tử hình trong luật hình sự, sau đó lại khôi phục. Tiêu biểu cho các quốc gia này là Philippines: năm 1987, Philippines là quốc gia đầu tiên ở châu Á xóa bỏ hình phạt tử hình đối với tất cả các tội phạm. Tuy nhiên, do tình hình tội phạm gia tăng nên năm 1993, hình phạt tử hình được khôi phục, nhưng đến tháng 6.2006 lại chính thức được xóa bỏ ở Philippines
.


Trung Quốc là một trong số các quốc gia Châu Á cho đến thời điểm hiện nay vẫn duy trì hình phạt tử hình trong luật hình sự. Điều 48 - BLHS Trung Quốc qui định:“Tử hình chỉ được áp dụng với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Nếu chưa cần thiết phải thi hành án ngay đối với người bị kết án tử hình, có thể tuyên hoãn thi hành án tử hình sau 2 năm ngay tại thời điểm tuyên bản án tử hình.

Trừ các bản án tử hình do chính Tòa án nhân dân tối cao tuyên theo luật định, tất cả các bản án tử hình khác phải được gửi lên Tòa án nhân dân tối cao phê chuẩn. Tòa án nhân dân tối cao có thể quyết định hoặc phê chuẩn bản án tử hình được hoãn thi hành”. 

Pháp luật hình sự Trung Quốc cũng những quy định mang tính chất nhân đạo liên quan đến hình phạt tử hình. Đó là việc quy định không áp dụng hình phạt này đối với hai đối tượng đặc biệt: người chưa đủ 18 tuổi khi phạm tội và người phụ nữ có thai khi xét xử. Bên cạnh đó, trong BLHS của nước này còn có quy định về vấn đề hoãn thi hành án tử hình và căn cứ để được thay bằng hình phạt tù có thời hạn trong thời gian hoãn thi hành. Về hình thức thi hành án tử hình, bên cạnh hình thức xử bắn,Trung Quốc hiện nay cũng có thêm hình thức thi hành án phổ biến trên thế giới: hình thức tiêm thuốc độc
.

Nghiên cứu phần các tội phạm cụ thể trong BLHS Trung Quốc, chúng tôi nhận thấy các tội danh sau
 có quy định hình phạt tử hình: các tội trong chương tội  xâm phạm an ninh quốc gia nếu có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, gửi bưu kiện, tàng trữ súng ống, đạn dược, chất nổ (Điều 125); hành vi trộm cắp, cướp giật súng ống, đạn dược, chất nổ, hoặc phạm tội trộm cắp, cướp giật mang tính nguy hại, phóng xạ, truyền nhiễm bệnh, gây hại hai đến trật tự công cộng (Điều 126); các tội trong chương tội phạm xâm phạm trật tự kinh tế thị tường xã hội chủ nghĩa như: hành vi sản xuất, bán hàng thuốc giả với liều lượng đủ làm chết người hoặc gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng đến sức khỏe con người ở các điều 141 và điều 144, hành vi buôn lậu (Điều 151), hành vi làm tiền giả (Điều 170), hành vi gian dối tiền tệ với số lượng đặc biệt lớn và gây tổn thất nặng nề cho Nhà nước và nhân dân (Điều 199), hành vi xâm phạm quản lý‎ chứng từ thu thuế (Điều 205, Điều 206); các tội trong chương Tội xâm phạm quyền tự do thân thể, quyền dân chủ của công dân như: hành vi giết người (Điều 232), hành vi cố ‎ gây thương tích (Điều 234), hành vi hiếp dâm trẻ em (Điều 236), hành vi loạn luân với trẻ em (Điều 237), hành vi giam giữ trái pháp luật (Điều 238), hành vi bắt cóc (Điều 239), hành vi buôn bán người (Điều 240), hành vi tiến hành bức cung (Điều 247) và hành vi đánh đập, ngược đãi đói với những người bị giám quản (Điều 248); trong chương tội xâm phạm tài sản có hành vi cướp tài sản (Điều 263); các tội trong chương tội xâm phạm trật tự quản lý xã hội như hành vi gây rối trật tự công cộng (Điều 295), hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp (Điều 317), hành vi xâm hại việc quản lý di sản (Điều 328), hành vi buôn lậu, mua bán, vân chuyển và sản xuất ma túy (Điều 347, điều 355), hành vi tổ chức, cưỡng bức bán dâm (Điều 358); các hành vi trong chương tội gây nguy hại cho lợi ích quốc phòng (Điều 369 và Điều 370); các tội trong chương tội vi phạm chức trách của quân nhân (từ Điều 420 đến Điều 451), có 12 hành vi có quy định hình phạt tử hình ở các điều: điều 421, điều 422, điều 423, điều 424, điều 426, điều 430, điều 431, điều 432, điều 433, điều 438, điều 439, điều 446 của BLHS Trung Quốc.                                                                                                                                                                                                                          
Nhật Bản là cũng là nước quy định và duy trì cho đến hiện tại hình phạt tử hình trong hệ thống chế tài hình sự của mình. Mặc dù so với Trung Quốc là nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhật Bản là nước theo chế độ quân chủ, nhưng dường như các nước đều có quan điểm giống nhau về việc duy trì hình phạt tử hình trong luật. 

Điều 11- BLHS Nhật Bản quy định: “1. Hình phạt tử hình được thi hành bằng cách thắt cổ trong trại giam. 2. Người bị tuyên án tử hình sẽ bị giam ở trong trại giam cho tới khi thi hành án”. Theo quy định này có thể thấy trong BLHS nước này không có quy định về các chủ thể phạm tội không bị áp dụng hay không bị thi hành hình phạt tử hình.
BLHS Nhật Bản qui định có 9 tội danh sau bị áp dụng hình phạt tử hình: tội gây nội loạn (Điều 77), tội mời ngoại xâm (Điều 81), tội hỗ trợ ngoại xâm (Điều 82), tội đốt công trình nhà cửa có người ở (Điều 108), tội làm ngập nước công trình nhà cửa có người ở (Điều 119), tội lật tàu hỏa và gây chết người (Điều 126), tội lật tàu hỏa do nguy hiểm đi lại (Điều 127), tội pha chất độc vào nước máy gây thương tích hoặc chết người (Điều 146) và tội giết người (Điều 199).

Trong khi đó có nước lại quy định về hình phạt tử hình trong các đạo luật khác nhau. Chẳng hạn như trong hệ thống pháp luật của Singapore, có 5 đạo luật có quy định về loại tội phạm có thể bị áp dụng hình phạt tử hình, đó là: BLHS Singapore, Luật về chống lạm dụng ma túy, Luật về an ninh nội địa, Luật về sử dụng vũ khí quân dụng và luật về chống bắt cóc. Các tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình trong BLHS Singapore gồm: tội tiến hành chiến tranh hoặc thực hiện các biện pháp để tiến hành chiến tranh chống lại Chính phủ Singapore, tội xâm hại trực tiếp tới tính mạng, an ninh của người đứng đầu nhà nước Singapore, tội tổ chức binh biến, tội cướp biển có đe dọa tới tính mạng của người khác, tội lạm dụng quyền lực làm chết người vô tội, tội giết người, tội xúi giục người chưa đủ 18 tuổi hoặc người tâm thần tự sát, tội bắt cóc, tội cướp có tổ chức từ 5 người trở lên và gây chết người, tội buôn bán ma túy, tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Ngoài ra có thể thấy rằng Singapore là một trong những quốc gia có luật về phòng chống ma túy nghiêm khắc nhất trên thế giới. Trong đó mức án tử hình cũng được áp dụng đối với người có hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán các loại ma túy như morphine, heroin…Vụ án của Nguyễn Tường Vân vận chuyển trái phép chất ma túy trên đường quá cảnh tại Singapore để bay từ Campuchia sang Úc là một minh chứng cho sự nghiêm khắc và cứng rắn của nhà cầm quyền và của pháp luật Singapore về việc áp dụng hình phạt tử hình mặc cho có sự can thiệp của Chính Phủ Úc và các tổ chức quốc tế khác
.

Cũng giống như Singapore, hình phạt tử hình ở Malaixia được quy định trong 3 đạo luật gồm: BLHS Malaysia, Luật chống ma túy năm 1952 và Luật an ninh nội địa năm 1960. Theo BLHS Malaysia, các tội danh sau có quy định hình phạt tử hình: tội phát động chiến tranh chống lại nhà vua, tội xúi giục nổi loạn, tội giết người, tội xúi giục người khác tự sát, tội nỗ lực giết người của phạm nhân bị phạt tù chung thân, tội bắt cóc nhằm giết người, tội cướp có tổ chức dẫn đến chết người.
 Malaysia là một trong số ít quốc gia còn duy trì thi hành án tử hình bằng hình thức treo cổ.

Pháp luật hình sự Thái Lan cũng quy định hình phạt tử hình là một trong 5 loại hình phạt được áp dụng đối với người phạm tội (tử hình, tù, quản chế, phạt tiền và tịch thu tài sản). Theo quy định của BLHS Thái Lan tại chương 3, phần 1, quyển 1 thì hình phạt tử hình được thi hành bằng hình thức xử bắn. Các tội phạm cụ thể có quy định hình phạt tử hình trong BLHS như: tội xâm phạm an ninh quốc gia ở Điều 107 cho đến Điều 112; hành vi xâm phạm tới an toàn thân thể hoặc có hành vi bạo lực đối với đại diện ngoại giao của nước ngoài mà gây ra hậu quả chết người hoặc có ‎ý định làm chết người ở Điều 132; các tội phạm tham nhũng được quy định trong Thiên 3, quyển 2 BLHS Thái Lan ở các Điều 149, Điều 150; các hành vi phạm tội giết người ở Điều 288, Điều 289 của Thiên 2, quyển 10; hành vi cướp tài sản gây chết người ở Điều 339, Điều 339bis, Điều 340, Điều 340bis. Pháp luật hình sự Thái Lan quy định hình thức thi hành hình phạt tử hình là hình thức tiêm thuốc độc và cả hình thức xử bắn
.
2. Pháp luật hình sự Việt Nam quy định về hình phạt tử hình trong sự so sánh với pháp luật hình sự của một số nước Châu Á
BLHS Việt Nam hiện hành là BLHS 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định 22 tội danh có áp dụng hình phạt tử hình. Tuy nhiên, BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (viết tắt là BLHS 2015) sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2018 đã có nhiều thay đổi mức hình phạt so với BLHS năm 1999, trong đó có một số tội danh không áp dụng án tử hình. BLHS đã sửa đổi, bãi bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội, trong đó có 5 tội bỏ hoàn toàn, gồm: tội hoạt động phỉ; tội cướp tài sản; tội hủy hoại công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; tội chống mệnh lệnh và tội đầu hàng địch. Có 3 tội bỏ hình phạt tử hình trên cơ sở tách từ các tội có quy định hình phạt tử hình trước đó, gồm: tội buôn bán, sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; tội tàng trữ trái phép chất ma tuý; tội chiếm đoạt chất ma túy. Với thay đổi mới này, BLHS 2015 quy định 18 tội dưới đây có mức hình phạt cao nhất là tử hình: Phản bội Tổ quốc (Điều 108); Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109); Gián điệp (Điều 110); Bạo loạn (Điều 112); Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113), Phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 114); Giết người (Điều 123); Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142); Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194); Sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 248), Vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250); Mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251); Khủng bố (điều 299); Tham ô tài sản (Điều 353); Nhận hối lộ (Điều 354); Phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 421); Chống loài người (Điều 422); Tội phạm chiến tranh (Điều 423). 

Ngoài ra, BLHS 2015 cũng quy định: “Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật này quy định” (Khoản 1-Điều 40). Như vậy BLHS mới đã xác định rõ các tội danh cụ thể bị áp dụng tử hình thay vì chỉ xác định loại tội bị áp dụng hình phạt tử hình như trước đây. Bên cạnh đó, BLHS 2015 cũng quy định các đối tượng đặc biệt không bị áp dụng hình phạt tử hình bao gồm: người dưới 18 tuổi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử. Ngoài ra, nếu là phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên, người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử l‎ý tội phạm hoặc lập công lớn thì cũng không bị thi hành án tử hình. BLHS cũng quy định rõ trong trường hợp được ân giảm thì người bị kết án tử hình được chuyển từ hình phạt tử hình xuống hình phạt tù chung thân.

Hình thức thi hành án tử hình không được quy định trong BLHS mà được quy định trong Luật thi hành án hình sự năm 2010, đó là hình thức tiêm thuốc độc.

So sánh với một số nước nói trên có quy định về hình phạt tử hình, có thể thấy một số điểm như sau:
Trước hết, điểm chung trong BLHS của các nước này, đó là đều quy định mức hình phạt cao nhất là tử hình đối với tội phạm giết người, tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Tuy vậy, do có sự khác biệt nhất định về chế độ chính trị của mỗi quốc gia nên quan niệm về tội xâm phạm an ninh quốc gia cũng có những điểm đặc thù riêng. Chẳng hạn, Thái Lan hay Nhật Bản là những nước theo chế độ quân chủ nghị viện, vua được coi là người đứng đầu quốc gia và là biểu tượng của quốc gia, cho nên, pháp luật hình sự những nước này coi hành vi xâm hại tới an ninh, an toàn của vua hay hoàng gia là hành vi xâm phạm an ninh quốc gia và bị trừng trị rất nghiêm khắc. 

Dù là nước theo chế độ quân chủ lập hiến, nhưng Malaixia cũng coi hành vi chống lại vua hay hành vi mưu đồ ám sát, thực tế đã thực hiện hành vi ám sát vua là hành vi xâm phạm an ninh quốc gia và bị xử phạt cao nhất là tử hình. Trong khi đó, quốc gia theo chế độ cộng hòa như Singapore, hành vi nói trên đe dọa đến sự an toàn của tổng thống hoặc người đứng đầu nhà nước cũng bị phạt tử hình. BLHS Trung Quốc và Việt Nam đều coi các hành vi nói trên là hành vi mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy hầu hết các tội trong chương tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia đều qui định hình phạt tử hình.

Bên cạnh những điểm giống nhau, pháp luật của các nước nói trên vẫn có điểm khác nhau trong việc quy định hình phạt tử hình đối với các nhóm tội phạm. Chẳng hạn, BLHS Singapore và Malaysia qui định hành vi cướp tài sản mà kèm với giết người thì mới bị áp dụng mức hình phạt cao nhất là tử hình. Còn nếu chỉ riêng hành vi xâm phạm sở hữu, BLHS hai nước này không quy định hình phạt tử hình. Đối với các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý‎ kinh tế, pháp luật Singapore, Malaysia, Thái Lan không quy định hình phạt tử hình trong khi đó Trung Quốc là nước quy định nghiêm khắc chế tài xử l‎ý đối với nhóm tội phạm này. Việt Nam có quy định tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh ở Điều 194 thuộc nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế có mức hình phạt cao nhất là tử hình.
Pháp luật hình sự Malaysia, Singapore quy định mức hình phạt khá thấp đối với các tội phạm về công vụ có và không có hình phạt tử hình. Mặc dù vậy, bên cạnh BLHS quy định chế tài xử lý đối với các tội phạm công vụ, Malaixia và Singapore còn ban hành đạo luật chuyên ngành về lĩnh vực công vụ - Luật chống tham nhũng trong đó có quy định cả tội phạm và hình phạt. Trong khi đó, pháp luật của Trung Quốc, Thái Lan và cả Việt Nam đều có quy định hình phạt tử hình trong một số tội danh của nhóm tội này như tội tham ô, tội nhận hối lộ.

So với các nước nói trên, Việt Nam là quốc gia có quy định không áp dụng hình phạt tử hình đối với người từ đủ 75 tuổi trở lên. Pháp luật hình sự của các nước trên thế giới hiện nay, kể cả các điều ước quốc tế về quyền con người hiện nay không có một quy định cụ thể nào liên quan đến việc cấm thi hành hình phạt tử hình đối với người già. Duy nhất ở cấp độ khu vực có Công ước châu Mỹ về quyền con người tại điều 4, khoản 5 có quy định, không được áp dụng hình phạt tử hình với một người chưa đủ 18 tuổi ở thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, với những người đã hơn 70 tuổi và những phụ nữ có thai. Điều này cho thấy sự thu hẹp phạm vi đối tượng bị áp dụng hình phạt tử hình đồng thời cũng cho thấy được chính sách nhân đạo của nhà nước ta và là một điểm tiến bộ về mặt lập pháp hình sự trong lần sửa đổi, bổ sung toàn diện BLHS lần này.

Trong số các nước nói trên được nghiên cứu về hình phạt tử hình, có thể nhận thấy Trung Quốc là nước ghi nhận hình phạt tử hình trong nhiều tội phạm nhất. Chính vì vậy, Trung Quốc cũng là một trong số ít các quốc gia đứng đầu bảng về số vụ thi hành án tử hình
. Các tội phạm có quy định hình phạt tử hình rải đều hầu hết ở các chương của BLHS. Hầu hết các tội mà BLHS các nước còn lại có quy định hình phạt tử hình thì trong BLHS Trung Quốc đều có quy định hình phạt này.

Về việc quy định hình thức thi hành án tử hình, mỗi nước ghi nhận vấn đề trong pháp luật có sự khác nhau, có nước quy định ngay trong BLHS, có nước quy định trong Luật thi hành án hình sự. Ngoài ra, hình thức thi hành án tử hình của các nước nói trên cũng không giống nhau, có nước thi hành bằng treo cổ, có nước bằng hình thức tiêm thuốc độc, có nước duy trì hai hình thức thi hành bừng tiêm thuốc độc và bằng xử bắn.

Kết luận

So với pháp luật hình sự của các quốc gia châu Á được nghiên cứu nói trên, Việt Nam không phải là quốc gia có ít tội danh có quy định hình phạt tử hình nhất, nhưng dẫu sao những điểm mới về cách thức quy định và áp dụng hình phạt tử hình trong BLHS cũng là điểm sáng về mặt lập pháp hình sự. Ngoài ra cũng cần hiểu rằng, mặc dù BLHS có quy định hình phạt tử hình đối với các tội danh nhưng thực tế cũng đã cho thấy, các tòa án chỉ áp dụng đối với một số trường hợp phạm tội chủ yếu như: tội giết người nhằm chiếm đoạt tài sản, giết người có tính chát côn đồ, tái phạm nguy hiểm, thực hiện tội phạm đến cùng, dùng thủ đoạn xảo quyệt, tàn ác..), tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy (chủ yếu đối tượng mua bán, tàng trữ với số lượng ma túy lớn, hoạt động có tổ chức)
. Rõ ràng là BLHS năm 2015 đã thể hiện đầy đủ tinh thần và nội dung của Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-06-2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đó là“hạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo hướng chỉ áp dụng đối với một số ít loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”. Điều này hoàn toàn phù hợp với xu thế dân chủ, nhân quyền, nhân đạo và trào lưu chung của thế giới là giảm dần, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình trên thực tế.
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